	
	


Phần I: Trắc nghiệm (2,0 điểm). 
Hãy chọn phương án trả lời đúng và viết chữ cái đứng trước phương án đó vào bài làm.
Câu 1 : Trong những cách nói sau, cách nói nào không sử dụng phép nói quá?

A. Đen như cột nhà cháy.

B. Vắt chân lên cổ.

C. Sợ vã mồ hôi.

D. Rán sành ra mỡ

Câu 2: Các thành ngữ sau phù hợp với phương châm hội thoại nào trong giao tiếp?
“ Nói ra đầu ra đũa, nửa úp nửa mở, lúng búng như ngậm hột thị”

A.Phương châm về chất

B.Phương châm về lượng

C.Phương châm cách thức

D.Phương châm quan hệ 

Câu 3:  Những biện pháp tu từ nào được sử dụng trong đoạn thơ sau :
Em nằm dưới đất sâu

Như khoảng trời đã nằm yên trong đất ( Lâm Thị Mỹ Dạ)

A.So sánh,hoán dụ , ẩn dụ.

B.So sánh, nói giảm nói tránh, ẩn dụ.

C.So sánh, liệt kê , hoán dụ.

D.So sánh, điệp ngữ , ẩn dụ.

Câu 4: Chỉ ra thành phần biệt lập tình thái trong những từ in đậm ở các câu sau: 
 A .Thưa ông, cháu chẳng có gì cho ông cả.

B. Sang tháng mười, nhất định anh đi lại được. ( Nguyễn Minh Châu)

C.Liên hãm nước thuốc ở cái siêu đất ra chiếc bát chiết yêu, Nhĩ đoán thế, nghe tiếng nước rót ralaanx mùi thuốc bắc bay vào nhà. ( Nguyễn Minh Châu)

D.Mưa đá! Cha mẹ ơi! Mưa đá! ( Lê Minh Khuê).

Câu 5: Dòng nào sau đây thể hiện đúng  ý nghĩa của thán từ “ôi” trong câu thơ: “ôi con sông màu nâu/ôi con sông màu biếc”?

A. Xúc động, yêu mến.

B. Nhớ nhung, hứa hẹn.

C. Day dứt, cảm thương.

D. Luyến tiếc, day dứt.

Câu 6: : Câu văn: “Sao chóng thế?” được dùng với mục đích


 A. bày tỏ nghi vấn.                                               C. bộc lộ cảm xúc.

 B. trình bày một sự việc.                                      D.thể hiện sự cầu khiến.

 Xét theo mục đích nói, những câu sau dùng để làm gì?

“ Có loài hoa nào thanh khiết và trong trẻo như đào? Có loài hoa nào trinh trắng và nguyên sơ như đào? Có loài hoa nào mang trong mình sứ mệnh thiêng liêng như đào?”( Vũ Thanh Lịch)

A. Hỏi          B. Bộc lộ cảm xúc            C. Phủ định.                              D. Cầu khiến

Câu 7:  Câu văn nào sau đây có chứa thành phần khởi ngữ?

A.Sau một hồi trống thúc vang dội cả lòng tôi, mấy người học trò cũ đến sắp hàng dưới hiên đi vào lớp. ( Thanh Tịnh)

B.Trước khi đi, nó còn cho tôi ba đồng bạc, ông giáo ạ!( Nam Cao)

C.Sát bên bờ của dải đất lở dốc đứng bên này,một đám đông khách đợi dò đứng nhìn sang.( Nguyễn Minh Châu)

D.Còn mắt tôi thì các anh lái xe bảo: “Cô có cái nhìn sao mà xa xăm”( Lê Minh Khuê)

Câu 8 : Đọc ví dụ sau: Thấy con cầm hai quả táo trên tay, mẹ nói: “ Cho mẹ một quả được không?”. Đứa trẻ nhìn mẹ mình rồi lập tức cắn ở mỗi quả táo một miếng. Thời khắc đó, trái tim người mẹ chợt có cảm giác mất mát điều gì đó không thể gọi tên! Sau khi ăn xong hai miếng, đứa trẻ nói: “.............”
Chọn câu nói phù hợp của đứa trẻ để hàm ý câu chuyện ngợi ca lòng hiếu thảo?

A. Quả ngọt hơn này là cho mẹ.

B. Cầm lấy này, quả này ngọt đấy!

C. Mẹ quả chua nhé, con quả ngọt hơn.

D. Ai ăn táo là sẽ bị đau bụng đấy mẹ ạ.

 Câu 9: Chỉ ra phép liên kết được sử dụng trong đoạn văn sau: “ Ở đời, người ta sợ nhất là thời gian, bởi thời gian là vòng quay nghiệt ngã. Nhưng thời gian lại sợ các vĩ nhân bởi vĩ nhân cùng những gì họ đã cống hiến cho cuộc đời luôn vĩnh cửu”?

A. Phép lặp, phép nối    B. Phép thế, phép lặp          C. Phép liên tưởng, phép nối     D. Phép đồng nghĩa, phép lặp.

Phần II: Đọc-Hiểu (2,5 điểm). 

       Đọc văn bản sau 

Tri thức là vô hạn nên chẳng ai có thể biết được tất cả một cách toàn diện và chắc chắn cả. Vì vậy, hãy không ngừng tìm kiếm và học hỏi về những điều mình chưa biết.
     Cuộc sống luôn ẩn chứa những bài học mà chúng ta cần nắm bắt để trau dồi và hoàn thiện mình hơn.

Bức tranh đẹp nhất luôn là tác phẩm mà chưa người hoạ sĩ nào hoàn thành. Vì vậy, hãy cứ mạnh dạn vẽ nên bức tranh ấy.
      Kỷ lục thể thao vĩ đại nhất là kỷ lục chưa được tạo lập, do đó, hãy biết ước mơ làm nên những việc lớn.
      Hãy sống mỗi ngày như thế đó đó là ngày cuối cùng ta cùng được sống trên thế gian này.
      Khi từ giã cõi đời, con người ta thường không hối tiếc về những điều mà mình làm, mà lại tiếc nuối về những điều chưa làm được. Hãy sống sao cho khi mất đi, ta có thể mỉm cười mãn nguyện.

Cuối cùng, tôi phải thú nhận rằng tôi chẳng hiểu mấy về những cấu trúc nguyên tử hình thành nên vật chất và con người. Điều tôi biết , chỉ đơn giản, kết quả của sự kết hợp tế bào, nhiễm sắc thể, gen di truyền…phức tạp ấy từng là con người rất khác nhau. Và rằng, sự có mặt của mỗi người chúng ta trên thế giới này đều có một ý nghĩa nhất định nào đó. Một khi thời gian sống của ta không còn nữa, chẳng ai khác có thể lấp được khoảng trống mỗi chúng ta để lại phía sau mình.
       Xuất phát của chúng ta về mặt sinh học có thể giống nhau, nhưng mỗi người có quyền và khả năng riêng để tạo sự khác biệt độc đáo cho mình. Đó sẽ là điều gì thì tùy vào chính bạn.

( Trích “ Hạt giống tâm hồn” tr 140,141-NXB Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh)

và trả lời các câu hỏi :

Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích trên?
Câu 2:  Trong văn bản, vì sao tác giả khuyên chúng ta phải : “hãy không ngừng tìm kiếm và học hỏi về những điều mình chưa biết”?
             Phân tích tác dụng của một loạt câu cầu khiến trong đoạn: “ Hãy sống mỗi ngày như thế đó đó là ngày cuối cùng ta cùng được sống trên thế gian này.  Khi từ giã cõi đời, con người ta thường không hối tiếc về những điều mà mình làm, mà lại tiếc nuối về những điều chưa làm được. Hãy sống sao cho khi mất đi, ta có thể mỉm cười mãn nguyện”?
Câu 3: Em hiểu như thế nào về hình ảnh “khoảng trống” trong câu văn: “Một khi thời gian sống của ta không còn nữa, chẳng ai khác có thể lấp được khoảng trống mỗi chúng ta để lại phía sau mình”?
Câu 4 : Em có đồng ý với quan điểm: “Bức tranh đẹp nhất luôn là tác phẩm mà chưa người hoạ sĩ nào hoàn thành” không?Vì sao?

            Câu văn  “mỗi người có quyền và khả năng riêng để tạo sự khác biệt độc đáo cho mình” nhắc nhở em bài học gì trong cuộc sống?
Phần III: Làm văn(5,5 điểm). 

Câu 1 (1,5 điểm): Từ nội dung đoạn trích ở phần Đọc-hiểu,  em hãy viết một đoạn văn trình bày suy nghĩ của bản thân về ý nghĩa của tinh thần học hỏi không ngừng.
Câu 2(4,0 điểm): Trình bày cảm nhận của em về đoạn thơ sau: 

 Ta làm con chim hót

Ta làm một nhành hoa

Ta nhập vào hoà ca

Một nốt trầm xao xuyến

Một mùa xuân nho nhỏ

Lặng lẽ dâng cho đời

Dù là tuổi hai mươi

Dù là khi tóc bạc

Mùa xuân - ta xin hát

Câu Nam ai, Nam bình

Nước non ngàn dặm mình

Nước non ngàn dặm tình

Nhịp phách tiền đất Huế

	    


 (Thanh Hải, Mùa xuân nho nhỏ, Sgk Ngữ văn 9, Tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam, 2016 tr 56)

 Từ cảm nhận đoạn thơ, em hãy chia sẻ về lẽ sống của thế hệ trẻ hôm nay.
-----------HẾT-----------
	I. Hướng dẫn chung

1. Sau khi chấm điểm từng câu, giám khảo cân nhắc để cho điểm toàn bài một cách hợp lí, đảm bảo đánh giá đúng trình độ thí sinh, khuyến khích sự sáng tạo.

2. Điểm toàn bài là tổng điểm của các ý, các câu, tính đến 0,25 điểm và không làm tròn.
II. Đáp án và thang điểm

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	
	2,0

	
	
	
	

	II
	
	
	2,0

	
	1
	
	0,5

	
	2
	
	0,75

	
	3
	
	0,75



	III
	
	Tập làm văn
	

	
	1


	Từ nội dung phần Đọc hiểu văn bản, hãy viết một đoạn văn bày tỏ suy nghĩ của em về ý nghĩa của tinh thần học hỏi không ngừng.
	1,5

	
	
	a. Đảm bảo hình thức và dung lượng đoạn văn 
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: ý nghĩa của tinh thần học hỏi không ngừng.
	0,25

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận: kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng để triển khai vấn đề theo những cách khác nhau. Dưới đây là một số gợi ý:
- Học hỏi không ngừng là lối sống vô cùng đáng quý bởi con người không ngừng trau dồi tri thức, kĩ năng, kinh nghiệm trong bất kì hoàn cảnh, thời gian nào của cuộc đời mỗi người.
- Học hỏi không ngừng khiến mỗi người trau dồi hơn nữa tri thức, kĩ năng , kinh nghiệm, làm giàu thêm vốn hiểu biết… là tiền đề để đi đến thành công.

- Học hỏi không ngừng khiến con người dễ dàng thích ứng với mọi môi trường, dễ hoà nhập hơn với cộng đồng; không bị lạc hậu trước sự tiến bộ từng ngày của thời đại.
- Học hỏi không ngừng giúp mỗi người có thể tạo ra được thành tựu lớn lao cho xã hội; có thể tạo những bước ngoặt lớn giúp nhân loại phát triển.
	0,75

	
	
	d. Chính tả, dùng từ, đặt câu: đảm bảo đúng chính tả, ngữ pháp và ngữ nghĩa tiếng Việt.
	0,25

	
	2
	Phân tích đoạn thơ sau: 
Ta làm con chim hót

……………………

Nhịp phách tiền đất Huế

(Thanh Hải, Mùa xuân nho nhỏ, Sgk Ngữ văn 9, Tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam, 2016 tr 56)

 Từ cảm nhận đoạn thơ, em hãy chia sẻ về lẽ sống của thế hệ trẻ hôm nay.

	4,5

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận: mở bài giới thiệu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài khái quát được vấn đề. 
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: phân tích làm rõ giá trị nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ.
	0,25

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận: vận dụng hợp lí các thao tác lập luận để triển khai vấn đề theo những cách khác nhau. Cần đảm bảo được các ý cơ bản sau:

* Giới thiệu tác giả Thanh Hải, giới thiệu bài thơ và đoạn thơ. (0,5 điểm)
* Phân tích 
Khổ thơ 4: Khát vọng hòa nhập, cống hiến, tự nguyện mang niềm vui đến cho cuộc đời.
- Nhà thơ dùng một loạt  những hình ảnh đẹp, tự nhiên để thể hiện ước nguyện cháy bỏng được hoà nhập vào cuộc sống của nhân dân, đất nước: phân tích biện pháp liệt kê “con chim hót, một cành hoa, một nốt trầm”; điệp từ “ ta làm”.
- Khẳng định đó không chỉ là khát vọng  riêng của cá nhân nhà thơ mà còn là khát vọng chung của nhiều người: phân tích sự chuyển biến trong  cách xưng hô từ “tôi” sang“ta”.
Khổ thơ 5: Lẽ sống cống hiến và hi sinh.
- Với hình ảnh vừa tinh tế vừa gợi cảm, nhà thơ khẳng định lẽ sống cống hiến cao đẹp: mỗi người hãy đem những gì tốt đẹp, tinh tuý của mình, dẫu có nhỏ bé để góp vào làm đẹp cho mùa xuân đất nước : phân tích hình ảnh “ một mùa xuân nho nhỏ” “dâng” cho đời.
-  Đẹp hơn nữa, cống hiến nhưng không ồn ào, phô trương, cứ âm thầm, miệt mài mà không cần sự ghi nhận: phân tích  “lặng lẽ”, “nho nhỏ” 
- Khát vọng được sống, được cống hiến trở thành một ý thức bất diệt trong tâm hồn tác giả bất kể thời gian, tuổi tác: phân tích hình ảnh hoán dụ"tuổi hai mươi", "khi tóc bạc" ,điệp từ: "Dù là" .
 Khổ thơ 6: Khổ thơ cuối cùng là lời ngợi ca quê hương, đất nước qua làn điệu dân ca xứ Huế. Các vần điệu như lời hát cứ ngân nga mãi trong lòng người với giai điệu thiết tha,thể hiện cảm xúc tự hào về tình yêu quê hương đất nước của nhà thơ.

* Đánh giá (0,5 điểm).
- Đặc sắc nghệ thuật của đoạn thơ: Thể thơ 5 chữ, giọng điệu tha thiết, suy tư…; hình ảnh thơ đẹp, giản dị mang ý nghĩa biểu tượng…; các biện pháp nghệ thuật được vận dụng một cách sâu sắc và tài hoa…

- Đoạn thơ đã thể hiện tiếng lòng của nhà thơ: lòng yêu mến,gắn bó tha thiết với cuộc đời và ước nguyện cống hiến cho đất nước, cho cuộc đời chung.
- Mở rộng : các tác phẩm cùng đề tài hoặc liên hệ hoàn cảnh ra đời khẳng định giá trị của tác phẩm.
* Câu hỏi liên hệ (0,5 điểm).
- Sống phải biết hoà nhập với tập thể; không cô lập bản thân trong thế giới riêng của mình.

- Sống phải biết cống hiến: đem tài năng, trí tuệ, nhiệt huyết để phục vụ cho lợi ích của cộng đồng, tập thể.

- Yêu quê hương, yêu đất nước.

……………..


	3,5


	
	
	d. Chính tả, dùng từ, đặt câu: đảm bảo đúng chính tả, ngữ pháp và ngữ nghĩa tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: có cách diễn đạt mới mẻ, suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận.
	0,25


----------  Hết  ----------
Lưu ý:

- Ở phần Tập làm văn nếu bài viết không đúng bố cục ba phần (Mở bài, thân bài, kết luận) trừ 0,25 điểm;

- Mắc nhiều lỗi diễn đạt, chính tả trừ 0,25 điểm;

- Toàn bài làm tròn đến 0,25 điểm
Trang 5/2

